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BÀI 36: NHẬN BIẾT MỘT SỐ GIỐNG LỢN (HEO) QUA QUAN SÁT 
NGOẠI HÌNH VÀ ĐO KÍCH THƯỚC CÁC CHIỀU 

 
Bước 1: Quan sát đặc điểm ngoại hình 

- Hình dạng chung: 

+Hình dáng  

+Đặc điểm: mõm, đầu, lưng, chân… 

-Màu sắc lông da. 
Bước 2: Đo một số chiều đo (đọc thêm SGK) 
 
***Dặn dò: 
-Các em viết nội dung trên vào tập. 
-Sưu tầm một số hình ảnh giống heo, tập nhận xét những đặc điểm ngoại hình đặc 
trưng của giống. 
 

BÀI 37: THỨC ĂN VẬT NUÔI 

I. Nguồn gốc thức ăn vật nuôi 

1/ Thức ăn vật nuôi 

- Thức ăn vật nuôi phải phù hợp với đặc điểm tiêu hóa của vật nuôi. 

2/. Nguồn gốc thức ăn vật nuôi 

- Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ thực vật, động vật, chất khoáng. 

II. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi 

- Thức ăn vật nuôi có nước và chất khô. Trong chất khô của thức ăn có: protein, 
gluxit, lipit, vitamin, và chất khoáng. 

- Tùy loại thức ăn mà thành phần và tỉ lệ các chất dinh dưỡng khác nhau. 



***Dặn dò: 
-Các em viết nội dung trên vào tập. 
-Học bài và hoàn thành các bài tập, câu hỏi trong SGK 
 

---Hết--- 
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BÀI 38: VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN ĐỐI VỚI VẬT NUÔI 
 

I. Thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào ? 

- Nước được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu. 

- Protein được hấp thụ dưới dạng axit amin. 

- Lipit được hấp thụ dưới dạng glyxerin và axit béo. 

- Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn. 

- Muối khoáng được hấp thụ dưới dạng các ion khoáng. 

- Vitamin được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu. 

II. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi 

- Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển. 

- Thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm 
chăn nuôi. 

***Dặn dò: 
-Các em viết nội dung trên vào tập. 
-Học bài và hoàn thành các bài tập, câu hỏi trong SGK 
 

BÀI 39: CHẾ BIẾN VÀ DỰ TRỮ THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI 

I. Mục đích của chế biến và đự trữ thức ăn 

1/ Các phương pháp chế biến thức ăn 

- Phương pháp vật lí (hình 1,2,3). 

- Phương pháp hóa học (hình 6,7). 

- Phương pháp vi sinh (hình 4). 



2/ Các phương pháp dự trữ thức ăn 

- Nhằm giữ thức ăn lâu hỏng và luôn có đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi. 

II. Các phương pháp chế biến và đự trữ thức ăn 

1/ Chế biến thức ăn 

- Làm khô. 

- Ủ xanh. 

***Dặn dò: 
-Các em viết nội dung trên vào tập. 
-Học bài và hoàn thành các bài tập, câu hỏi trong SGK 
 

---Hết--- 


